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TÓM TẮT:

Kế toán quản trị chiến lược là hệ thông thông tin kế toán quản trị để hỗ trợ phục vụ người 
quản lý trong việc hoạch định, thực hiện và đánh giá chiến lược của tổ chức. Tuy nhiên, cho tới 
nay, chưa có nhiều nghiên cứu đầy đủ và mang tính hệ thống về các yếu tố ảnh hưởng và tác 
động qua lại giữa thực hiện kế toán quản trị chiến lược và hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp (DN). Đây là vân đề thách thức cho các nhà chính sách và quản lý DN. Nghiên cứu này, 
sử dụng dữ liệu khảo sát 352 DN tại vùng miền Đông Nam Bộ và áp dụng mô hình câu trúc tuyến 
tính trong phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tuyến tính dương giữa thực 
hiện kế toán quản trị chiến lược và hiệu quả hoạt động của DN. Các yếu tố tác động đến thực 
hiện kế toán quản trị chiến lược bao gồm: Quy mô DN, Trình độ công nghệ, Phân cấp quản lý, 
Xây dựng chiến lược kinh doanh, Mức độ cạnh tranh thị trường. Hơn nữa, thực hiện kế toán 
quản trị chiến lược như là yếu tố trung gian của mối quan hệ xây dựng chiến lược - cạnh tranh 
thị trường và hiệu quả hoạt động DN.

Từ khóa: kế toán quản trị chiến lược, hiệu quả hoạt động, mô hình phân tích cấu trúc tuyến 
tính, vùng miền Đông Nam Bộ, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề
Kế toán quản trị chiến lược là hệ thống thông tin 

kê toán quản trị để hỗ trợ phục vụ người quản lý 
trong việc hoạch định, thực hiện và đánh giá chiến 
lược của tổ chức. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có 
nhiều những nghiên cứu đầy đủ và mang tính hệ 
thống về các yếu tố ảnh hưởng và tác động qua lại 
giửa thực hiện kế toán quản trị chiến lược và hiệu 

quả hoạt động của các DN. Nghiên cứu về môi 
quan hệ trên có ý nghĩa thiết thực góp phần phát 
triển và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các DN. 
Nghiên cứu này tập trung vào: (i) Xác định các yếu 
tố tác động đến thực hiện kế toán quản trị chiến 
lược và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động 
DN; (ii) Xây dựng mồ hình phân tích định lượng về 
mối quan hệ này; (iii) Hàm ý chính sách từ kết quả 
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nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 352 DN 
ở vùng miền Đông Nam Bộ (MĐNB) nhằm tạo cơ 
sở thực tiễn cho mô hình đo lường. Vùng Đông Nam 
Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố: Thành phô'Hồ Chí Minh, 
Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu với tổng số diện tích tự nhiên là 
23.564 km2, chiếm 7,3% diện tích cả nước, dân số' 
toàn Vùng là hơn 17,8 triệu người, chiếm 18,5% 
dân số cả nước. Vùng Đông Nam Bộ là trung tâm 
kinh tê lớn hàng đầu của quốc gia, có tầm ảnh 
hưởng trong khu vực và quốc tế. Quy mô kinh tê và 
thu ngân sách đứng thứ nhất cả nước, chiếm tương 
ứng 33% GDP, chiếm tỷ trọng lớn (50%) về giá trị 
sản xuất công nghiệp và tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu của cả nước. GRDP tính theo đầu người cao 
gấp 2 lần mức bình quân của cả nước; có tỷ lệ đô thị 
hóa cao nhât nước (62,8%); tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của Vùng luôn cao hơn khoảng 1,2 lần đến 1,4 
lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung cả nước. 
Vùng Đông Nam Bộ có bình quân 17,4 DN đang 
hoạt động trên 1.000 dân (trung bình cả nước là 
7.9), cao nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội cả nước 
(Nguyễn Thanh Hòa, 2020). Do khoảng cách địa lý 
rộng lớn, nghiên cứu chọn mẫu 3 tỉnh - thành trong 
vùng miền Đông Nam Bộ: TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương và Đồng Nai, đây cũng là các địa phương có 
số lượng các DN đang hoạt động nhiều hơn so với 
các tỉnh thành khác trong khu vực.

2. Tổng quan lý thuyết
2.1. Lý thuyết nền tảng
- Lý thuyết thể chế cửa các tổ chức
Lý thuyết thể chế của các tổ chức Institutional 

Theory of Organizations) là một khung quy trình 
thay đổi thích ứng. Nó xem xét tác động của các 
yếu tô môi trường bên ngoài và điều kiện thị 
trường đối với sự thay đổi và phát triển của tổ 
chức (Barnett & Caroil, 1995). Vận dụng lý thuyết 
thể chế. Burns & Scapens (2000) cho rằng sự thay 
đổi kế toán quản trị như sự thay đổi trong các quy 
tắc và thói quen của tổ chức. Theo Meyer & 
Rowan (1977), thay đổi kế toán quản trị chính 
thức và không chính thức được sử dụng để ngụ ý 
rằng thay đổi không được hướng dẫn cụ thể (thay 
đổi chính thức), nhưng có thể phát triển từ các 
hành động dự định của các cá nhân đang ban hành 
và thay đổi các thói quen của tổ chức (thay đổi 
không chính thức). Sự thay đổi chính thức xảy ra 

thông qua việc giới thiệu các hệ thống và kỹ thuật 
kế toán quản lý mới, do đó, khiến tổ chức thay đổi 
bao gồm cả hoạt động của tổ chức. Vì vậy, thực 
hành kê toán quản trị bao gồm các thực hành 
chính thức như hệ thông định giá, kỹ thuật tính 
giá. hệ thông tài chính, hệ thống đánh giá hiệu 
quả hoạt động và kế toán chiến lược (Smith và 
cộng sự 2008). Lý thuyết này giải thích việc thực 
hiện kế toán quản trị được áp dụng bởi các DN.

- Lý thuyết dự phòng
Lý thuyết dự phòng (Contingency Theory) cho 

rằng hiệu quả của hoạt động tổ chức phụ thuộc vào 
nền tảng của tổ chức đó. Nghĩa là, một tổ chức có 
hoạt động hiệu quả hay không tùy thuộc vào khả 
năng ứng phó với sự không chắc chắn của môi 
trường kinh doanh (Morton & Hu, 2008). Theo 
trường phái truyền thông cho rằng, các tổ chức 
giống nhau có thể dùng chung một câu trúc tối ưu 
cho tất cả (Weber, 1947). Tuy nhiên, trong thực tế 
luôn có sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc tổ chức. 
Ngược lại lý thuyết truyền thông, ngày nay đã phủ 
định việc có thể có một cơ câu tổ chức tốt nhất và 
duy nhất cho tất cả. Otley (1980) đã áp dụng lý 
thuyết dự phòng vào thực tiễn kế toán quản trị và 
giải thích rằng không có một thực hành kế toán 
chuẩn mực chung duy nhât nào có thể áp dụng cho 
tất cả các tổ chức. Lý thuyết này xem xét các yếu tố 
ảnh hưởng nhất định sẽ hỗ trợ ban lãnh đạo quyết 
định lựa chọn thực hành kế toán quản trị phù hợp. 
Những yếu tố này có thể là những thay đổi về công 
nghệ và cơ sở hạ tầng của một tổ chức. Quan điểm 
dự phòng cho thấy rằng hệ thông kế toán quản trị 
hiệu quả nên phù hợp với cả các yếu tố bên trong 
và bên ngoài (Battilana & Casciaro, 2012). Các yếu 
tố bên trong có thể được ví như cấu trúc sở hữu hoặc 
đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt tương tự nhau: 
các yếu tố bên ngoài như sự thay đổi công nghệ, 
cạnh tranh và các lực lượng thị trường. Lý thuyết dự 
phòng có liên quan đến nghiên cứu này, trong đó, 
điều quan trọng là phải giải thích hệ thông kế toán 
quản trị nên phù hợp giữa các yếu ỉố bên ngoài và 
bên trong của tổ chức.

2.2. Kế toán quản trị chiến ỉưực và các yếu tô 
ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị

- Kế toán quản trị
Lình vực kế toán bao gồm 3 lĩnh vực chính: kê 

toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán.
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Trong đó, kế toán quản trị (management 
accounting) liên quan đến việc tạo ra thông tin kế 
toán cho quản lý và các nhân viên nhằm hỗ trợ họ 
thực hiện công việc (Caplan, 2006). Kê toán quản 
trị là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin 
thích hợp cho nhà quản trị để ra quyết định kinh 
doanh và nó không chỉ được áp dụng rộng rãi trong 
các tổ chức kinh doanh đa quốc gia trên thế giới 
mà còn được áp dụng trong các DNcó quy mô vừa 
tại các quôc gia đang phát triển. Hơn nữa, kế toán 
quản trị đã và đang đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Ndwiga, 
2011), Theo Kamilah & Zabri (2018), thực hiện kế 
toán quản trị là việc xây dựng hệ thống thông tin 
trong tổ chức nhằm cung cấp những thông tin đáng 

I tin cậy để gia tăng giá trị cho khách hàng và tổ 
I chức. Qua đó, việc thực hiện tốt công tác kế toán 

quản trị sẽ tạo điều kiện cho việc ra các quyết định 
hiệu quả và hỗ trợ các tổ chức trong việc thúc đẩy 
các hoạt động kinh doanh.

- Kế toán quản trị chiến lược
Kế toán quản trị chiến lược (Strategic 

'management Accouting, SMA) là hệ thông thông 
'tin kế toán quản trị bao gồm cả thông tin tài chính 
|và thông tin phi tài chính được thu thập chủ yếu từ 
Ịbên ngoài cho chu kỳ dài để hỗ trợ phục vụ người 
quản lý trong việc hoạch định, thực hiện và đánh 
giá chiến lược của tổ chức (Tillman & Goddard, 
2008; Langfield - Smith, 2008; CIMA, 2012; 
Ojua, 2016). CÓ 3 khái niệm khác nhau về kế 
toán quản trị chiến lược đã xuất hiện. Thứ nhất, 
tích hợp các ý tưởng chiến lược vào kế toán quản 
trị bằng cách áp dụng chiến lược và xem thông tin 
kế toán quản trị nào có thể được sử dụng để hỗ 
ựợ chiến lược. Thứ hai, nó được thiết kế để gắn 
kế toán quản trị với quản lý để định vị chiến lược. 
Thứ ba, SMA chỉ là một tên đại diện nhóm lại với 
nhau nhiều phương pháp hiện đại trong kế toán 
quản trị được phát triển gắn với chiến lược 
(Roslender & Hart, 2010).

- Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán 
quản trị chiến lược

Từ đầu thập niên 1970, nhiều nghiên cứu trên 
thế giới đã nhận diện được các yếu tô ảnh hưởng 
đến thực hiện kế toán quản trị chiến lược trong 
các DN bao gồm: Việc xây dựng chiến lược kinh 
doanh (Miles và cộng sự, 1978; Fisher, 1995;

Hoque, 2004; Cinquini & Tennuci, 2010; Ojra, 
2014); Mức độ cạnh tranh trên thị trường (Gordon 
& Miller, 1976; Ezzamel, 1990; Wu & Boateng, 
2010; Nair & Nian, 2017; Kordlouie & 
Hosseinpour, 2018); Quy mô của doanh nghiệp 
(Cinquini & Tennucci, 2010; Fowzia, 2011; Lucas 
và cộng sự, 2013; Ojra, 2014; Nair & Nian, 2017; 
Ahmad & Zabri, 2018; Godil và cộng sự, 2019); 
Sự phân câp quản lý (Williams & Seaman, 2001; 
Abdel - Kabel & Luther, 2008; Soobaroyen & 
Pourundersing, 2008); Trình độ công nghệ (Cadez 
& Guilding, 2008; Nyamori và cộng sự, 2001; 
Abernethy & Bouwens, 2005, Aver và cộng sự, 
2009; Adu-Gyamfi và cộng sự, 2020).

Dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm, nghiên 
cứu đề nghị các giả thuyết sau:

Hl: Mức độ cạnh tranh tác động tích cực đến 
thực hiện kê toán quản trị chiến lược; H2: Sự phân 
cấp quản lý tác động tích cực đến thực hiện kế 
toán quản trị chiến lược; H3: Quy mô công ty tác 
động tích cực đến thực hiện kế toán quản trị chiến 
lược; H4: Trình độ công nghệ tác động tích cực 
đến thực hiện kế toán quản trị chiến lược; H5: 
Xây dựng chiến lược kinh doanh tác động đến 
thực hiện kế toán quản trị chiến lược.

2.3. Kế toán quản trị chiến lược và hiệu quả 
hoạt động DN

- Hiệu quả hoạt động
Hiệu quả hoạt động tổ chức (operational 

performance, OPER) bao gồm 3 lĩnh vực cụ thể 
của kết quả DN: (a) hoạt động tài chính (lợi 
nhuận, lợi tức trên tài sản, lợi tức đầu tư, V.V.); (b) 
hoạt động thị trường sản phẩm (bán hàng, thị 
phần, V.V.); và (c) lợi tức của cổ đông (tổng lợi tức 
của cổ đông, giá trị kinh tế gia tăng). Hiệu quả 
hoạt động tổ chức đề cập đến việc một tổ chức 
đang làm tôt như thế nào để đạt được tầm nhìn của 
mình, sứ mệnh và mục tiêu (Richard và cộng sự, 
2009). Theo Business Ratios Guidebook (2020), 
hiệu quả hoạt động của DNđược đo lường bởi tỷ 
suất lợi nhuận ròng theo doanh thu (Return on 
sales, ROS). Theo Liu và cộng sự (2011), tỷ suất 
lợi nhuận ròng theo tổng tài sản DN(Return on 
Assets, ROA) cũng là thước đo hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của DN, vì tài sản được sử dụng 
để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Tỷ suất lợi 
nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE - Return on 
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common Equity) cũng là thước đo đánh giá hiệu 
quả hoạt động của DN (Carter & Hones - Evan, 
2000; Sylvester & Austin, 2019). Tuy nhiên, khi 
cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuât - kinh doanh 
của DN ngày càng phức tạp hơn thì khái niệm 
OPER càng trở nên khó khăn hơn để xác định và 
đánh giá. OPER dựa trên quan điểm của nhà đầu 
tư là giá trị mà họ nhận được từ việc đầu tư vào 
DN, bao gồm cả giá trị tài chính và giá trị phi tài 
chính (Simon, 1976; Kaplan & Norton; 1996). 
Suanmali và cộng sự (2011) xây dựng bộ tiêu 
chuẩn đo lường OPER cho các DN sản xuất công 
nghiệp dệt là một tập hợp các chỉ tiêu đo lường 
trên 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình 
nội bộ và đào tạo và phát triển. Nghiên cứu này, 
các cấu thành của OPER bao gồm: Định mức chi 
phí sản xuất (CPSX) đơn vị sản phẩm; Lợi nhuận 
sau thuê thu nhập; số lượng khách hàng hài lòng 
về DN; Thị phần của DN.

- Mối quan hệ giữa thực hiện KTQTCL và hiệu 
quả hoạt động

Kể từ năm 2010, nhiều nghiên cứu thực 
nghiệm cho thấy khi DN sử dụng tôì kế toán quản 
trị chiến lược thì hiệu quả hoạt động sẽ cao hơn 
(Al - Mawali và cộng sự, 2012; Aksoylu & Aykan, 
2013; Alsoboa. 2015; Turner và cộng sự, 2017; 
Almari, 2018; Emiaso & Egbunike, 2018; Adu - 
Gyamfi và cộng sự, 2020)'. Ngoài ra, theo nghiên 
cứu của Ojra về các công ty ở Palestin cho thấy 

chiến lược kinh doanh và trình độ cạnh tranh tác 
động tích cực đến hiệu qua tổ chức (Ojra, 2014). 
Dựa trên các nghiến cứu thực nghiệm, nghiên cứu 
đề nghị giả thuyết sau:

H6: Thực hiện kế toán quản trị tác động tích 
cực đến hiệu quả hoạt động của DN

H7: Mức độ cạnh tranh tác động tích cực đến 
hiệu quả hoạt động của DN

H8: Xây dựng chiến lược kinh doanh tác động 
tích cực đến hiệu quả hoạt động của DN

3. Mô hình nghiên cứu (Hĩnh 1)
Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực 

nghiệm là cần thiết để nghiên cứu thêm nhằm mở 
rộng lý thuyết, cung cấp thêm bằng chứng thực 
nghiệm và các hàm ý quản lý liên quan đến thực 
hiện kế toán quản trị chiến lược và hiệu quả hoạt 
động của DN. Các nghiên cứu trước đây nêu bật 
những hiểu biết sâu sắc về các yếu tố tác động 
đến thực hiện kế toán quản trị chiến lược hoặc tác 
động của nó đến hiệu quả kinh doanh và đo lường 
các môi quan hệ bằng cách sử dụng các mô hình 
đinh lượng khác nhau, độc lập như phân tích nhân 
tố khám phá hoặc các mô hình hồi quy riêng biệt, 
nhưng chưa cung cấp cơ sỏ đầy đủ cho một khung 
phân tích toàn diện về quan hệ giữa thực hiện kế 
tóan quản trị chiến lược và hiệu quả hoạt động. 
Do đó, mục đích của nghiên cứu này là mở rộng 
các phát hiện từ các nghiên cứu trước đây về môi 
quan hệ kế toán quản trị chiến lược và hiệu quả 
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hoạt động với phân tích tích hợp các mối quan hệ 
trong mô hình cấu trúc tuyến tính. Nhóm nghiên 
cứu lựa chọn mô hình nghiên cứu cho các DN ở 
miền Đông Nam bộ.

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Đo lường
Tất cả các thang đo được điều chỉnh từ các 

nghiên cứu trước để phù hợp với bối cảnh nghiên 
cứu tại khu vực miền Đông Nam bộ. Chúng tôi 
thiết kế 3 quy trình để tiến hành cuộc khảo sát.

Thứ nhất, chúng tôi khảo sát bằng phương pháp 
chuyên gia trao đổi với các chuyên gia quản lý tài 
chính của các DN bao gồm 10 người có ít nhất 5 
năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan quản lý 
tài chính này. Sau đó, họ đề xuất một số điều 
chỉnh để đảm bảo bảng câu hỏi phù hợp với các 
DN.

Thứ hai, khảo sát thí điểm với 20 chủ DN hoặc 
nhà quản trị các DN ở TP. Hồ Chí Minh nhằm 
kiểm tra lại bảng câu hỏi khảo sát không có sai sót 
và nội dung phù hợp. Mẩu được chọn dựa trên 
mức độ sấn sàng tham gia nghiên cứu của người 
trả lời.

Thứ ba, khảo sát DN ở 3 tỉnh - thành tiêu biểu 
(TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai), DN 
đã trải nghiệm thực hiện kế toán quản trị chiến 
lược. Tổng số' có 370 DN trả lời đã điền vào bảng 
câu hỏi.

Thang đo Likert năm khoảng cách bắt đầu từ 
"hoàn toàn không đồng ý” đến -'hoàn toàn đồng 
ý” được sử dụng để đo lường tất cả biến quan sát. 
Để đo lường các thang đo “Xây dựng CLKD”. 
"Sự phân câp quản lý”, "Quy mô doanh nghiệp”, 
"Trình độ công nghệ", “Mức độ cạnh tranh” với 
20 biến quan sát đã được đưa vào bảng câu hỏi ). 
Các yếu tố đo lường dựa trên tham khảo các 
nghiên cứu trước đây và được các tác giả phát 
triển thích hợp với điều kiện Việt Nam dựa vào 
kết quả của các cuộc thảo luận chuyên gia 
(Gordon & Nayananan, 1984; Hoque, 2004; Ojra, 
2014). Đê’ đo lường “Thực hiện SMA”, 5 biến 
quan sát được đưa vào bảng câu hỏi. Các yếu tố 
đo lường thang đo này dựa trên nhận định của 
Cinquini & Tenucci (2007) và Cadez & Guilding 
(2008) và được các tác giả phát triển là kết quả 
của các cuộc thảo luận chuyên gia. Đê’ đo lường 
thang đo "Hiệu quả hoạt động của DN'\ 4 biến 
quan sát được đưa vào bảng câu hỏi. Các yếu tô’ 

đo lường các thang đo này dựa trên nghiên cứu 
của Adu-Gyamfi và cộng sự (2020). Bảng đo 
lường chi tiết thang đo và các biến quan sát có 
đính kèm trong phần phụ lục.

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
Khảo sát được thực hiện đôi với 370 DN tại TP. 

Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai ở 
vùng MĐNB. Khảo sát tiến hành từ tháng 6/2018 
đến tháng 6/2019. Sau khi thực hiện xử lý dữ liệu, 
có 352 quan sát đảm bảo phù hợp và sử dụng đê’ 
phân tích dữ liệu.

Do mô hình lý thuyết với một tập hợp các quan 
hệ đan xen, mồ hình câ’u trúc tuyến tính (the 
Partial Least Squares - Structural Equation Model, 
PLS - SEM) được sử dụng để kiểm định các giả 
thuyết trên (Anderson & Gerbing, 1988; Kline, 
2011), phân tích câ’u trúc tuyến tính được thực 
hiện theo quy trình bao gồm 4 bước. Quy trình 
phân tích mô hình bao gồm các bước: (i) Kiểm 
định tin cậy thang đo (Scale quality test); (ii) Phân 
tích nhân tô’ khám phá (Exploratory Factor 
Analysis - EFA); (iii) Phân tích nhân tô’ khẳng 
định (Confirmatory Factor Analysis - CFA) và (iv) 
Phân tích câ’u trúc tuyến tính (Structural Equation 
Modeling - SEM). Phân tích dữ liệu dựa vào phần 
mềm SPSS và AMOS 20.0.

5. Kết quả
5.1. Mô tả đặc điểm đối tượng khảo sát
- Lĩnh vực sản xuât - kinh doanh: Trong 352 

DN khảo sát, các DN thuộc các ngành Công 
nghiệp chê’ biến, chê’ tạo chiếm chủ yếu, 91%. 
(Hình 2)

- Quy mô vô’n: Phần lớn các DN có quy mô vốn 
<50 tỷ đồng (53,4%) (Hình 3)

- Độ tuổi và giới tính của người được khảo sát: 
Độ tuổi chủ yếu là từ 26-35, chiếm 49%. Giới tính 
nam là 51 % và nữ 49% (Hình 4, Hình 5)

- Trình độ chuyên môn và chức danh của người 
được khảo: Trình độ chủ yếu là đại học (82,6%). 
Đối tượng khảo sát là kê’ toán (75%) và giám 
đô’c/quản lý DN (25%). (Hình 6, Hình 7)

5.2. Phân tích độ tin cậy
Kết quả thể hiện trong Bảng 1 cho thây: Ngoại 

trừ biến COMP5 và SMA5, các biến quan sát còn 
lại đều thỏa mãn các điều kiện trong phân tích độ 
tin cậy của thang đo thông qua hệ sô Cronbach > 
0,6 và tương quan biến - tổng > 0,3 (Nunnally & 
Burnstein, 1994).

SỐ 16-Tháng 7/2021 387



TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Hình 2: Ngành sản xuất - kinh doanh của DN (%)

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xừ lý rác 
thãi, nước thải, và ngành nghê khác

Săn xuất và phân phối điện, khí đốt. nước nóng; 
hơi nước và điêu hòa không khí

Còng nghiệp chếbiển, chế tạo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hình 3: Quy mô vốn DN (Tỷ đồng)

Hình 4: Độ tuổi (%) Hình 5: Giới tính (%)
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Hình 6: Trình độ chuyên môn (%) Hình 7: Chức danh (%)

Bảng 1. Tin cậy thang đo và biến quan sát bị loại

Thang đo Biến quan sát Hệ sốAlpha Kết luận

TECL Không 0,824 Chất lượng tốt

SIZE Không 0,866 Chất lượng tốt

BUIL Không 0,840 
_________________________

Chất lượng tốt

COMP COMP5 0,838 Chất lượng tốt

HIER Không 0,831 Chất lượng tốt

SMA SMA5 0,846 Chất lượng tốt

OPER Không 0,871 Chất lượng tốt

5.3. Phân tích nhân tốkhám phá
Kết quả được trình bày trong Bảng 2 cho thấy: 

các yếu tô tác động đến kế toán quản trị chiến 
lược được trích thành 5 yếu tố tương ứng với các 
biến đo lường của mô hình lý thuyết với tổng 
phương sai trích là 65,662% tại Eigenvalue là 
1,855; EFA của SMA được trích thành 4 biến quan 
sát với phương sai trích là 68,650% tại Eigenvalue 
là 2,746. EFA của OPER được trích thành 4 biến 
quan sát với phương sai trích là 72,139% tại 
Eigenvalue là 2,886. Kết quả EFA được sử dụng 
bằng phương pháp xoay Promax.

5.4. Phân tích nhân tố khẳng định
Mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế 

phải đảm bảo phù hợp với 5 thước đo: (i) Cmin/df; 
(ii) TLI, (iii) CFI, (iv) NFI, (v) RMSEA (Gefen và 
cộng sự, 2011). (Hình 8, Bảng 3)

Bảng 3 cho thây, mô hình đo lường phù hợp với 
dữ liệu thực tế.

5.5. Phân tích cấu trúc tuyến tính (Hình 9, 
Bảng 4, Bảng 5)

Kết quả được trình bày trong Hình 9 cho thấy: 
mô hình có giá trị Cmin/df = 1,730; TLI = 0,931; 
CFI = 0,937; NFI = 0,864 và RMSEA = 0,048. Do 
đó, mô hình tích hợp phù hợp với dữ liệu thực tế.

Kết quả được trình bày trong Bảng 4 cho thấy: 
tất cả các giả thuyết đều được chấp nhận ở mức ý 
nghĩa < 0,05, độ tin cậy trên 95%.

Trong Bảng 5, các yếu tố tác động đến "SMA” 
theo thứ tự ảnh hưởng: SIZE, TECL, HIER, BUIL, 
COM. Các yếu tô' tác động tích cực đến “OPER” 
theo thứ tự ảnh hưởng: SMA, BUIL và COM.

6. Thảo luận và hàm ý chính sách
Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra một sô' 

hàm ý sau: Một là, các yếu tô' tác động đến thực 
hiện Kế toán quản trị chiến lược bao gồm: Quy 
mô DN, Trình độ công nghệ, Phân cấp quản lý, 
Xây dựng chiến lược kinh doanh, Mức độ cạnh
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Bảng 2. Bộ thang đo mới qua phân tích nhân tố khám phá

Component (Nhân tõ)
1 2 3 4 5 6 7

SIZE5 0,840 1
1

SIZE2 0,831 1

SIZE3 0,827
T

1 
____________ 1____________ 1____________

SIZE1 0,788

SIZE4 0,743 1
HIER5 0,825

' 1

HIER4 0,786

HIER1 0,767

HIER2 
_________

0,757

HIER3 0,718 1

BUIL4 0,846

BUIL3 
_________ 0,838

BUIL1 0,799

BUIL2 0,789

COMP2 0,852

COMP3 0,835

COMP4 0,832

COMP1 1 0,756

TECH . 0,844

TECL2 0,828 
!

TECL4
________

0,798

TECL3 0,764 I

SMA1 1 0,860

SMA3 0,858

SMA2
_____ .________ 0,801

SMA4 0,794 ■

OPER2 1 0,874

OPER4 0,850

OPER3 1 0,840

OPER1 : ; 0,833

Kaiser-Meyer-Olkin Measure (Thước đo KMO) 0,833 0,816 0,830

Bartlett's Test - Mức ý nghĩa (Sig.) 0,000 0,000 0,000

Eigenvalues (Giá tri Eigen) 1,855 2,746 2,886

% of Variance (Phuong sai trích) 65,662 68.650 72,139

Ghi chú: Theo Hair và cộng sự (2006), 0,5< KMO < 1; kiểm định 
Bartlett có mức V nghĩa nhỏ hơn 0,05; hệ số tài nhân tố cửa các biến quan 
sát (Factor Loading) > 0,5; phương sai trích > 509 và Eigenvalue > 1.

tranh thị trường. DN nên tập 
trung vào (i) Tiếp tục mở 
rộng quy mô về lao động, 
Vốn điều lệ, Doanh thu, 
Tổng giá trị tài sản và Tài 
sản cố định. Hai là, thực 
hiện kế toán quản trị chiến 
lược, Xây dựng chiến lược 
kinh doanh và Mức độ cạnh 
tranh thị trường tác động 
hiêu hoạt động DN. Do đó, 
cải thiện hệ thống kế toán 
quản trị chiến lược cần được 
quan tâm trong các chiến 
lược, kê hoạch phát triển 
DN và đặc biệt là quan tâm 
đến tính thích ứng của chiến 
lược kinh doanh cũng như 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh của DN. Ba là, thực 
hiện kê toán quản trị chiến 
lược như là yếu tô trung gian 
của mối quan hệ xây dựng 
chiến lược - cạnh tranh thị 
trường và hiệu quả hoạt 
động DN.

7. Kết luận
Trong bối cảnh hội nhập 

quốc tê, sự cạnh tranh mạnh 
mẽ để tồn tại và phát triển, 
thực hiện kế toán quản trị 
chiến lược có vai trò quan 
trọng trong phát triển các 
DN. Dựa trên khảo sát 352 
DNsản XLIÍỚ tại khu vực 
Đông Nam Bộ - Việt Nam 
và sử dụng mô hình cấu trúc 
tuyến tính, nghiên cứu cho 
thấy thực hiện kế toán quản 
trị chiến lược tác động trực 
tiếp đến hiệu quả hoạt động 
(tương tự kết quả nghiên cứu 
của Emiaso & Egbunike 
(2018) về các DN sản xuất 
chê biến ở Delta State, 
Nigeria; Adu-Gyamfi và 
cộng sự (2020) trong nghiên 
cứu về thực hiện kê toán
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Hình 8: Kết quả phân tích nhân tố khổng định
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Bảng 3. Kết quả giá trị các thước đo

Hình 9: Kết quả của phân tích cấu trúc tuyến tỉnh

STT Thước đo Giá tri tiêu chuẩn
Giátri 

mô hình
Kết
quả

1
Chi bình phương điểu chỉnh 

theo bậc tự do (Cmin/df)

X2/ d.f. < 3 phù hợp tốt; < 5 chấp nhận; càng nhỏ càng tốt 

(Bentler & Bonett 1980; Bagozii & Jy, 1988)
1,438 Tốt

2
Chỉ SỐTLI (Tucker-Lewis 

Index)

TLI càng tiến về 1 càng phù hợp; TLI > 0,90 phù hợp; 

TLI > 0,95 phù hợp tốt. (Hu&Bentler, 1998)
0,959 

________

Tốt

3
Chỉ số thích hợp so sánh

CFI (Comparative Fit Index),

CFI > 0,90; 0<CFI <1, càng tiến về 1 càng phù hợp. 

(Hu&Bentler, 1998).
0,963 Tốt

4
Chỉ số NFI (Normal Fit 

Index)

NFI càng tiến về 1 càng phù họp; NFI gần bằng 0,90 phù hợp;

NFI >0,95 phù hợp tốt. (Chin&Todd, 1995; Hu&Bentler, 1998)
0,891

Phù 

hợp

5
Chỉ số RMSEA (Root Mean 

Square Error Approximation).
RMSEA < 0,05, mô hình phù hợp tốt; RMSEA < 0,08, 
phù họp; càng nhỏ càng tốt. (Browne & Cudeck, 1993)

0,037 Tốt
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Bảng 4. Kết quả giả thuyết

Giả thuyết Tácđộnc Estimate S.E. C.R. p Kết luận

H1 SMA <-- COM 0,280 0,054 5,209 Phù hợp

H2 SMA <— HIER 0,309 0,055 5,675 *** Phù hợp

H3 SMA SIZE 0,368 0,051 7,288 *** Phù hợp

H4 SMA TECL 0,326 0,049 6,708 *** Phù hợp

H5 SMA <- BUIL 0,307 0,057 5,365 *** Phù hợp

H7 OPER
__

BUIL 0,169 0,058 2,890 0,004 Phù hợp

H8 OPER <- COM 0,139 0,055 2,530 0,011 Phù hợp

H6 OPER <—
___ (____

SMA 0,753 0,077 9,802 Phù hợp

Bảng 5. Mức độ tác động

Mức độ tác động đến SMA Hệ số hổi quy % V| trí

SMA <- COM 0,280 17,6 5

SMA <- HIER 0,309 19,4 3

SMA SIZE 0,368 23,1 1

SMA <— TECL 0,326 20,5 2

SMA <— BUIL 0,307 19,3 4

Tổng 1,590 100

Mức độ tác động đốn OPER

OPER <- BUIL 0,169 15,9 2

OPER <— COM 0,139 13,1 3

OPER <- SMA 0,753 71,0 1

Tổng 1,061 100

quản trị chiến lược đối với các DN ở Ghana vùng 
Tây Phi). Kết quả nghiên cứu cung cấp cở sở cho 
khoa học cho các nhà quản lý DN trong việc nâng 
cao hiệu quả hoạt động cho DN.

8. Hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu có một số hạn chê nhât định. Các 

đối tượng khảo sát chỉ lấy từ 3 tỉnh - thành ở vùng 
miền Đông Nam Bộ, điều này hạn chế tính khái

quát của nghiên cứu. Nghiên cứu trong tương lai 
nên khảo sát nhiều tỉnh và thành phố khác ở miền 
Đông Nam Bộ và so sánh để nâng cao tính khái 
quát của các phát hiện. Hơn nữa, nghiên cứu này 
chỉ xem xét quan hệ giữa thực hiện kế toán quản trị 
chiến lược và hiệu quả hoạt động vì có những yếu 
tố khác nữa ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 
DN mà nghiên cứu này chưa đề cập đến ■
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PHỤ LỤC
Bảng 6. Thang đo và các biến quan sát

TT THANG ĐO KÝ HIỆU

1 Xây dưng CLKD (Building business strategy) BUIL

1 Chiến lược thường được phân tích trước khi chuyển chúng thành hành động BUIL1

2 Nhận ra sự chậm chạp hoặc không có sự sai lệch BUIL2

3
Trong DN của chúng tôi, hành động chiến lược thường phát triển trong trường họp không có ỳ 
đinh chiến lược.

BUIL3

4 Hành động chiến lược thường thích ứng với biến cố mới phát sinh trong thị trưòng BUIL4

II Sự phân cấp quản lý (Management hierarchy) HIER 
__________

4 DN có sự phân cấp quản lý vế phát triển sàn phẩm moi HIER1

5
L

DN có sự phân cấp quản lý vể tuyển dụng và sa thải nhân viên HIER2

6 DN có sự phân cấp quản lỳ vễ mua tài sản HIER3

7 DN có sự phân cấp quản lỳ vế đinh giá bán HIER4

8 DN có sự phân cấp quản lý vế phân phối sản phẩm HIER5
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Ị 17 THANG ĐO KÝ HIỆU

111 Quy mô doanh nghiệp Trong 3 năm gần đây (Enterprise size) SIZE

9 Số lao động bình quân năm tăng
__

SIZE1

10 
______

Vốn điểu lệ tăng SIZE2

11
I__ ___

Tổng giá tri tài sản trên bảng cân đối kế toán tăng SIZE3

12 Doanh thu bình quân năm tăng SIZE4

13 Giá tri tài sản cố đinh của DN tăng SIZE5

IV Trình độ công nghệ (Technology level) TECL

12 Công nghệ là yếu tố cốt lõi trong hệ điểu hành của DN TECL1

13 Các kỹ thuật sản xuất / dỊch vụ của DN dựa trên công nghệ sản xuất tiên tiến. TECL2

14 
______

Hệ thống thông tin kế toán đuợc làm trên máy tính TECL3

15 DN đầu tư phẩn mềm để hổìrọ kế toán và phẩn hành khác TECL4

V Múc độ cạnh tranh (The level of competition) COMP

16 DN phải chỊU áp lực cạnh tranh vể nguyên liệu COMP1

17 DN phải chiu áp lực cạnh tranh về nhân lực COMP2

18 DN phải chỊU áp lực cạnh tranh vể bán hàng và phân phối COMP3

19 DN phải chiu áp lực cạnh tranh về sự đa dạng của sản phẩm và giá cả COMP4

20 DN phải chiu áp lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm COMP5

VI Việc áp dụng SMA trong DN (The application of SMA in firms) SMA

23 DN thiết lập và vận hành hệ thống quản tn chất lượng toàn diện SMA1

24 
______

DN thiết lập và vận hành hệ thống quản tri dựa trên hoạt động SMA2

25 DN sử dụng thẻ điểm cân bằng để đo lường hiệu quả hoạt động một cách toàn diện SMA3

26
Kế toán theo dõi chi phí của một loại sản phẩm theo từng giai đoạn trong chu kỳ sống của sản 
phẩm đó SMA4

27
Kế toán tập hợp chi phí riêng theo từng hoạt động trong chuối giá tri từ giai đoạn sản xuất đến 
giai đoạn phân phối sản phẩm SMA5

VII Hiệu quả hoạt động của DN trong 3 năm gần đây (Firm Operational Performance) OPER

29 
______

Đinh mức chi phí sản xuất đon VỊ sản phẩm giảm OPER1

30
I -J

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN tăng OPER2

31 Số lượng khách hàng hài lòng vể DN tăng OPER3 '
__ I

32 Thị phần của DN mở rộng hon OPER4 ị
I
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ABSTRACT:
Strategic management accounting is a data system for management accounting to assist 

managers in planning, implementing and evaluating an organization's strategy. However, up to 
now, there are not many studies on the relationship between the implementation of strategic 
management accounting and the performance of an enterprise. The lack of empirical evidences 
about this issue is a challenge for policy makers and business managers. In this study, primary 
data collected from 352 enterprises in the Southeast region, Vietnam was analyzed by the Partial 
Least Squares-Structural Equation Modeling. The study finds out that there is a positive linear 
relationship between the implementation of strategic management accounting and the 
performance of an enterprise. The study also shows that the factors affecting the implementation 
of strategic management accounting are enterprise size, level of technology application, 
management hierarchy, business strategy development, and competition on market.

Keywords: strategic management accounting, performance, the Partial Least Squares- 
Structural Equation Modeling, the Southeast region. Vietnam.
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